
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 64 9007 SSD độ III + Sa BQ/Bướu cổ

1 2 43 3003 UXTC 16 tuần

1 3 35 0000 NXTC 16 tuần

17 4 52 2012 UXTC 18 tuần

17 5 38 3003 NXTC 18tuần

17 6 31 ĐT NXTC 12 tuần

18 7 53 4014 UXTC 15 tuần

18 8 42 2012 UXTC 20 tuần

18 9 44 2002 UXTC 14 tuần

21 10 22 ĐT U quái BT(T) 12cm

21 11 27 ĐT UBT(P) 15cm

21 12 49 3003 UXTC 14 tuần

21 13 44 2002 UXTC 16 tuần

14 46 2022 UXTC 14 tuần

15 43 2002 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

16 39 2042 NXTC 12 tuần

19 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 58 9009 SSD độ III

1 2 51 ĐT U hạ vị 10cm

1 3 42 2012 NXTC 14 tuần

17 4 68 4004 UBT   8cm

17 5 56 2052 UXTC 20 tuần

17 6 44 2002 UXTC 18 tuần

D.P.MAI + BÍCH TY + THANH HẰNG.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + THANH HẰNG.SB

TH.VÂN + NHU + LỆ HẰNG.SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + ĐOAN + AN.SB(S)

BS SẢN A + TR.LOAN + THANH THỦY.TT(C)

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + KIM HÀ.SB

KIỀU DUNG + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

KIM CHI + PHƯƠNG.PNT + GIANG.SB

KIM CHI + PHƯƠNG.PNT + GIANG.SB

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

DỰ BỊ

B.HẢI + TÚ NGÂN + NGOÃN.TT

B.HẢI + TÚ NGÂN + NGOÃN.TT

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + DÕNG.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + DÕNG.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + DÕNG.SB

KIỀU DUNG + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + ĐIỀN + YẾN OANH

MỸ Ý + ĐIỀN + YẾN OANH

MỸ Ý + ĐIỀN + YẾN OANH

B.HẢI + TÚ NGÂN + NGOÃN.TT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD   

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT  

Từ ngày 04/06/2012 đến ngày 10/06/2012 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

TRẦN THỊ NGỌC XUÂN

LÊ THỊ THÚY HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NHOI

QUÁCH THỊ THU TRANG

TRƯƠNG THỊ CẨM THOA

NGUYỄN THỊ LỘC

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

NGUYỄN THỊ YẾN

ĐOÀN THỊ HƯƠNG

PHAN THỊ THANH NGA

NGUYỄN HOÀNG NGỌC VÂN

BN THAI TRỨNG

LÊ THỊ HẠNH

VÕ THỊ KIM

LÊ THỊ NGỌC DUNG

NGUYỄN THỊ KHÁ

HỒ THỊ BỐN

CHU THỊ MAI

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ NHO

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

MAI LỆ UYÊN

LÊ THỊ LƯU

PHAN THỊ NHƯ THÙY

4272

3792

3997

4045

4158

4357

SHC

3899

2967

3774

4001

3844

3760

496b

4091

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3883

3993

4225

3897

PM

Ngày: 04/06/2012 

Ngày: 05/06/2012 

3884

4333

3857

3765



17 7 44 2012 UBT 12cm

18 8 57 3023 UXTC 16 tuần

18 9 46 4004 UXTC 8cm

18 10 41 ĐT NXTC 10tuần

21 11 45 ĐT UXTC 24 tuần

21 12 41 2002 UXTC 16 tuần

21 13 34 1001 NXTC 12 tuần/VMC

14 53 4014 UXTC 16 tuần

15 45 ĐT UXTC 16 tuần

16 36 2022 NXTC 16 tuần

16 17 0

16 18 0

1 1 64 1001 SSD độ II-III

1 2 46 2011
UXTC 14 tuần

1 3 27 2002 NXTC 12 tuần/VMC Lách

17 4 64 8018 UXTC 14 tuần

17 5 43 2002 UXTC 24 tuần + UBT 2 bên

17 6 46 2002 UXTC 14tuần

17 7 32 ĐT UBT(P) 12cm

18 8 50 0000 UXTC 10 tuần + UBT (P) 7cm

18 9 50 4014 UXTC 18 tuần

18 10 40 2002 NXTC 14 tuần

21 11 53 4004 UXTC 16 tuần

21 12 48 3003
UXTC 14 tuần

21 13 50 ĐT UXTC 14 tuần

21 14 42 0000 NXTC 20tuần

15 36 2002 NXTC 12 tuần/VMC 2lần

16 16 0

16 17 0

BS SẢN A + VĂN + BIÊN.SB(S)

BS SẢN A + NHƯ ANH + BÌNH.SB(C)

THÁI HÀ + HUỲNH HẢI + QUẾ LÂM.TT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

Q.TUẤN + B.TUYẾT.PNT + LỊCH.SB

Q.TUẤN + B.TUYẾT.PNT + LỊCH.SB

DỰ BỊ

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

T.HÒA + NGOÃN.TT + NHẬT LỆ.SB

T.HÒA + NGOÃN.TT + NHẬT LỆ.SB

THÁI HÀ + HUỲNH HẢI + QUẾ LÂM.TT

THÁI HÀ + HUỲNH HẢI + QUẾ LÂM.TT

DỰ BỊ

BS SẢN A + NGUYỄN LONG + TRẦN ANH.SB(S)

BS SẢN A + NHƯ ANH + PHƯƠNG ANH.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + HƯƠNG.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + HƯƠNG.SB

H.TRUNG + ĐEM + TOÀN.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + TUẤN.CKI.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + TUẤN.CKI.PNT

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + TUẤN.CKI.PNT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

TH.VÂN + NHU + LỆ HẰNG.SB

H.TRUNG + ĐEM + TOÀN.SB

H.TRUNG + ĐEM + TOÀN.SB

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt  HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP có u, Sinh thiết BT còn lại

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CHI

ĐÀO THỊ THÌN

TRẦN THỊ ANH

NGUYỄN THỊ LIỄU

LÊ THỊ THU HÀ

BN SẢN A

VÕ THỊ TƯỜNG NGÂN

LÊ THỊ KHƯƠNG

LÊ THỊ THANH LOAN

PHAN THỊ CÚC

NGUYỄN THỊ HỌC

NGUYỄN THỊ HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ TƯ

PHẠM THỊ THỦY

BÙI THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ LÊ

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ ÁNH

LÊ THỊ HỒNG NGÂN

VŨ THỊ SIÊNG

NGUYỄN THỊ MẠNH

ĐẶNG THỊ HƯƠNG QUẾ

LÊ THỊ PHÊNH

LÊ THỊ NGÂN

NGUYỄN THỊ HẰNG

LÝ THỊ DƯƠNG

3885

3917

3927

4267

4030

4031

4308

4248

4012

4336

3933

4102

3852

4043

3935

4090

3758

4235

4178

3817

4312

3896

3926

3886

3890

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 06/06/2012 

Ngày: 07/06/2012 



1 1 28 ĐT U hạ vị 12cm

1 2 33 ĐT NXTC 16 tuần

1 3 40 1021 UXTC 12 tuần

1 4 40 2002 NXTC 16 tuần

17 5 76 6006 SSD độ III

17 6 42 2012 UXTC + ULNMTCBT (T) 15cm

18 7 56 4004 UXTC 16 tuần

18 8 44 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

18 9 39 ĐT NXTC 15tuần

21 10 58 4004 UBT (P) 8cm

21 11 50 2022 UXTC + UBT (T) 10cm

12 48 2012 UXTC 14 tuần

16 13 0

16 14 0

1 1 77 7006 SSD độ III

1 2 42 1001 Sa CTC

1 3 32 1011 NXTC 12 tuần

17 4 58 5004 K NMTC

17 5 43 ĐT UXTC 16 tuần/Chậm PT Tâm thần

17 6 44 ĐT UXTC 20 tuần

17 7 38 ĐT NXTC 12 tuần

18 8 52 2002 UBT  6cm/VMC 2 lần

18 9 47 3013 UXTC 14 tuần

18 10 28 ĐT NXTC 18tuần

21 11 50 3003 UXTC 14 tuần

21 12 48 4004 UXTC 24 tuần

21 13 42 3013 NXTC 14 tuần

14 53 2002 UBT (P) 5cm/VMC

15 53 3033 TSNMTC + UXTC 12 tuần

16 44 2012 NXTC 14 tuần

16 17 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + G.ĐỨC + ĐẠT.SB(S)

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HỒ NGÂN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HỒ NGÂN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + HỒ NGÂN.SB

DỰ BỊ

NG.LAN.BM + NGOÃN.TT + MAI.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + QUẾ LÂM.TT

N.ĐIỆP2 + QUẾ LÂM.TT + TRÚC MỸ.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + NGỌC MỸ.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + NGỌC MỸ.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + QUYÊN.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + H THỊNH + CHỈNH.SB(S)

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + ĐÀO.SB(C)

THU THỦY + NG.LAN.BM + NGOÃN.TT

THU THỦY + NG.LAN.BM + NGOÃN.TT

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

LỢI + THU.YQG + THI.YQG 

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

TR.HẠNH + H.QUYÊN + QUYÊN.SB

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH

TR.THẢO + Q.HẢI + LINH.SB  

TR.THẢO + Q.HẢI + LINH.SB

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC, Phục hồi thành sau Â Đ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + PP có u

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

NGÔ THỊ HÀ

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH

TRƯƠNG THỊ HỒNG BỈ

NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH

LÊ THỊ HỒNG HUỆ

NGUYỄN THỊ HÒA

BÙI THỊ TIỂN

MAI THỊ NGỌC CÚC

ĐINH THỊ THU HƯƠNG

TRẦN THỊ TUYẾT HẠNH

HUỲNH THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

NGUYỄN THỊ NHỊ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ KIM ANH

BÀNG THỊ PHƯƠNG

DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ RÀNH

LÝ NGỌC BÍCH

ĐINH THỊ KIM DUNG

HUỲNH THỊ TIÊN

TRƯƠNG MINH PHƯƠNG

TRẦN THỊ THANH MỘNG

PHAN THỊ CẨM NHUNG

LÊ THỊ HOA

DƯƠNG THỊ NGA

VÕ THỊ QUÁN

4364

4036

4128

4067

4353

4189

4022

4276

2837

4192

4055

4082

3666

4117

3941

4032

500b

4224

3841

4149

3978

4132

3962

3969

4035

3996

3999

3966

Thứ: SÁU 

Ngày: 08/06/2012 



16 18 0 BS SẢN A + THANH THỦY.TT + DIỆP.SB(C)Mổ lấy thai

Ngày 1 tháng 6 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BN SẢN A


